
Bất kỳ một cá nhân, một nhóm người hoặc tổ chức bày tỏ sự quan tâm hay có quan tâm đến các hoạt động của một Đơn vị Quản lý. Các ví dụ sau đây về các bên liên quan có quan tâm.

- Các dự án phát triển địa phương; 

- Các chính quyền địa phương;

- Các văn phòng Quốc gia FSC;

STT Tổ chức Tên người đại diện Chức danh Địa chỉ Điện thoại Fax E-Mail

I CÁC TỔ CHỨC NGOÀI TỈNH

1
Công ty TNHH BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION
Nguyễn Việt Dũng Viện trưởng Số 114, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 02838122196 02838127038 lungnn@yahoo.com

2 WWF Việt Nam Văn Ngọc Thịnh Giám đốc
 Ngõ 18, Phố Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình, Nam Từ 

Liêm, Hà Nội
0982925558 thinh.vanngoc@www.org.vn

3 FSC Việt Nam Vũ Thi Quế Anh Chuyên gia 0982249195 vu.queanh@fsc.org

4
Viện nghiên cứu lâm sinh/Viện khoa học Lâm 

nghiệp VN
Trần Lâm Đồng Viện trưởng

Đường Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP Hà Nội
0986506018 tranlamdong@gmail.com

5
Công ty nguyên liệu giấy miền Nam 

(SOPACO)
Nguyễn Văn Tri Viện trưởng

377 Phan Đình Phùng, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum,Kon 

Tum
0982334305 nguyenvantrinlg@gmail.com

6 Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận Trần Đức Quý Thường trực FSC
30 - Yersin - phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, tỉnh 

Bình Thuận
0917117585 ducquylnbt@gmail.com

7 Tổng Công ty giấy Việt Nam (VINAPACO) Nguyễn Thái Cao Thường trực FSC Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ 0946039345 thaicao189@gmail.com

8 Đại học Tây Nguyên Bảo Huy Thường trực FSC
567 Lê Duẩn, Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, 

Đắk Lắk
0983084145 baohuy.frem@gmail.com

9 Đại học lâm nghiệp Đỗ Anh Tuân Chuyên gia FSC QL21, TT. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội 0912 311434 dotuanvfu71@gmail.com

II ĐỊA PHƯƠNG

II.1 Tỉnh Champasak

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ông Kham ViLaVong Giám đốc Sở Bản Thaluong ,TP Pakse, tỉnh Champasak 02022702281

2 Bảo hiểm Xã Hội tỉnh
Ông Chăn Tha Bun 

SiPaSot
Giám đốc Sở Bản Non Du,TP Pakse, tỉnh Champasak 02055769111

3 Cục thuế tỉnh
Ông Ùn Khăm Kong 

Chăm Pa
Trưởng cục Bản Pakse, TP Pakse, Tỉnh Champasak 02022929292

4 Công đoàn tỉnh
Ông Khăm Sing Sĩ Thà 

Nông Sắc
Chủ tịch công đoàn Bản Lak Muong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02099547888

- Các chuyên gia về các vấn đề cụ thể, ví dụ Chuyên gia về các Giá trị bảo tồn cao

(Nguồn: FSC-STD-01-001 V5-0)

CÔNG TY TNHH CAO SU ĐĂK LĂK

(DAKLAORUCO)
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- Các Tổ chức bảo tồn, ví dụ các Tổ chức phi chính phủ hoạt động môi trường;

- Các Tổ chức (quyền) lao động, ví dụ như công đoàn lao động;

- Các Tổ chức nhân quyền, ví dụ như các Tổ chức phi chính phủ hoạt động xã hội;
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5 Sở Lao động Phúc lợi tỉnh Ông Ú Đôm Sắk Giám đốc Sở Bản Sá Nặm Măn - TP Pakse - tỉnh Champasak 02023638222

6 Công an tỉnh
Ông Súc Pha Chăn 

Phetsila
Giám đốc Bản Lak Muong - TP Pakse - tỉnh Champasak 02022242348

7 UB Xúc tiến và Quản lý đầu tư Ông Ko La Căn Giám đốc Sở Bản Pakse, TP Pakse, Tỉnh Champasak 0209968889

8 Sở tài chính tỉnh Ông Sa Nằn Giám đốc Sở Bản Pakse, TP Pakse, Tỉnh Champasak 02098990992

9 Sở công thương tỉnh
Ông Bun Nha Đệt 

ThongSaVanh
Giám đốc Sở Bản Pha Vạt, TP Pakse, Tỉnh Champasak 02098231555

10 …

II.2 UBND huyện Bachieng - tỉnh Champasak

1 Văn phòng UBND huyện 
Ông Khamphay Khánh 

Tha Ly Xay 
Chánh VP Bản Nong Coc, huyện bachieng, tỉnh Champasak 02099490180

2 Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện
Ông U Đon Xay Nha 

Vông
Trưởng phòng Bản Nong Coc, huyện Bachieng, tỉnh Champasak 02097854747

3 Chi cục thuế huyện Ông Ka Sĩ Trưởng phòng Bản Nong Coc, huyện Bachieng, tỉnh Champasak 02099761996

4 Công an huyện Ông Tha Vy Say Trưởng phòng Bản Nong Coc, huyện Bachieng, tỉnh Champasak 02096725955

5 Phòng LĐ phúc lợi huyện Bà Bua Khăm Trưởng phòng Bản Nong Coc, huyện Bachieng, tỉnh Champasak 02099720419

6 Công an Cụm 5 Ông Sổ Pha Phinthuec Trưởng CA cụm Bản 405-Bachieng-Champasak 02058340790

7 Km 14 (Lom Sak Tay) Phu Thon Xây Sá Vàng Trưởng bản Km 14 (Lom Sak Tay) - H. Bachieng
020 95630866

02091597601

8 Bản 11 (Nong Nam Khao) Phết Sá Mỏn Trưởng bản Bản 11 (Nong Nam Khao) - H. Bachieng 020 99852716

9 Km 14 (Phon Xay) Bun Lưm Trưởng bản Km 14 (Phon Xay) - H. Bachieng 020 96006371

10 Km 9 (Bản May Sivilay)
Ông  Chăm Pa Môn Sy 

Đuông Sá Vàng
Trưởng bản Km 9 (Bản May Sivilay) - H. Bachieng  030 9608948

11 …

II.3
UBND Huyện Pathumphone - tỉnh 

Champasak

1 Văn phòng UBND huyện 
Ông  Khăm Sỏn Kít Ti 

Phăn
Chánh VP Km 40 - huyện Pathumphone - tỉnh Champasak 02055773079

2 Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ông Thong Đăm Trưởng phòng Km 40 - huyện Pathumphone - tỉnh Champasak 02098284956

3 Chi cục thuế huyện Ông Văn Đi Su Mon Tha Trưởng phòng Km 40 - huyện Pathumphone - tỉnh Champasak 02099866447

4 Phòng LĐ phúc lợi huyện Ông Phay Thun Trưởng phòng Km 40 - huyện Pathumphone - tỉnh Champasak 02054834496

5 Công an huyện Ông Khảo Phon Trưởng phòng Km 40 - huyện Pathumphone - tỉnh Champasak 02056199203

6 Công an Cụm 2 Ông Ký Sắt Đăm Lông Trưởng cụm Bản Muong, huyện Pathumphone, tỉnh Champasak 0309682004

7 Bản Nam Xay Thung 
Ông Phay Von Bun Tha 

Xay Nhă Chắc
Trưởng bản Bản Nam Xay Thung - H. Pathumphone 0304634571

8 Bản 31 Ông Ký Cọn Chăn Sý Trưởng bản Bản 31 - H. Pathumphone 02022261676

9 Bản Huoi Bang Lieng (Bản 26) Ông Khăm Sa My Trưởng bản Bản Huoi Bang Lieng (Bản 26) - H. Pathumphone 02022273149
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10 Bản Nam Phac (Bản 25) Ông Sý Su Phăn Trưởng bản Bản Nặm Phạc- Pathumphon- Champasak 0309742785

11 Bản 29 (Nong Pak Het) Ông Bun My Vông Thă ViTrưởng bản Bản 29 (Nong Pak Het) - H. Pathumphone 02095649281

12 Nam Xay Lum Ông Số Vặt Phôm Mă ThệpTrưởng bản Nam Xay Lum - H. Pathumphone 02055273940

13 Bản 34 
Ông Khăm Đeng Phăn 

Thă Vông 
Trưởng bản Bản 34 - H. Pathumphone 02099584132

14
Bản Chan- Muongkhoong

- Champasak
Ông Phợm Trưởng bản

Bản Chan- Muongkhoong

- Champasak
02099900230

15
Bản Cốc Pa Đẹc - Muongkhoong

- Champasak
Ông Liên Trưởng bản

Bản Cốc Pa Đẹc - Muongkhoong

- Champasak
02092393775

16 Km 17  (Na Sai Kham) - H. Pathumphone Phò Thăn Trưởng bản Km 17  (Na Sai Kham) - H. Pathumphone 020 95968959

II.4 Tỉnh Salavan

1 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ông Sĩ Văn Pha Kone Giám đốc Sở Bản Nu Cốc Phô, huyện Salavan, tỉnh Salavan 02022249228

2 Bảo hiểm Xã Hội tỉnh
Ông Khăm Súc 

PhomMaTham

Trưởng trung tâm 

BHXH
Bản Na Lech, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02052954683

3 Cục thuế tỉnh Baà Siền Sa Vẳn Trưởng cục Bản Na Lech, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02091199929

4 Công đoàn tỉnh
Ông Chít Ta Kon Sải Sa 

Mút
Chủ tịch công đoàn Bản Na Lech, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02058698766

5 Sở Lao động Phúc lợi tỉnh
Ông Khăm Phàn Sĩ La 

Vi
Giám đốc Sở Bản Vat Kang, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02055648417

6 Công an tỉnh Ông Sĩ Sợt SonDaLa Trưởng BCH Bản Vat Kang, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02055559163

7 UB Xúc tiến và Quản lý đầu tư Ông Vay Khun Ta In Giám đốc Sở Bản Vat Kang, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02059143168

8 Sở tài chính tỉnh Bà Vắt Sa Đi Sĩ Pa Sợt Giám đốc Sở Bản Na Lech, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02099629444

9 Sở công thương tỉnh
Ông Phon Xay Thệp 

Vông Sả
Phó Giám đốc Sở Bản Na Lech, huyện Salavan, Tỉnh Salavan 02098975554

10 …

II.5 UBND huyện Lao Ngam - tỉnh Salavan

1 Văn phòng UBND huyện 
Ông Layphon Phăn 

Mahesak
Chánh văn phòng Bản Huoi Nam San, huyện Lao Ngam, tỉnh Salavan 02028409222

2 Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện Ông A Nu Lắk Trưởng Phòng Bản Huoi Nam San, huyện Lao Ngam, tỉnh Salavan 02055435387

3 Chi cục thuế huyện Ông Sổm Sai SiLaPhet Trưởng Phòng Bản Huoi Nam San, huyện Lao Ngam, tỉnh Salavan 02022283410

4 Phòng LĐ phúc lợi huyện Ông Phoô Xay Trưởng Phòng Bản Huoi Nam San, huyện Lao Ngam, tỉnh Salavan 0209775597

5 Công an Huyện Ông Bua Lan Trưởng Phòng Bản Non Dua - huyện Lào Ngam 02022284628

6 Công an Cụm 5 Ông San Ti Trưởng CA cụm Bản Song Hong Nhay,huyện Lao Ngam, tỉnh Salavan 02058947373

7 Công an Cụm 6 Ông Bun Sĩ Trưởng CA cụm Bản Nong Ke - H. Lao Ngam 02022283009
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8 Bản Nong Ke Ba Chăn Tha Nóm Trưởng bản Bản Nong Ke - H. Lao Ngam 02094321946

9 Bản Na Than Khăm Phun KhumKyLa Trưởng bản Bản Na Than - H. Lao Ngam 02098881653

10 Bản Dong Luong
Ông Tiêng Khăm 

KhămviLai
Trưởng bản Bản Dong Luong - H. Lao Ngam 0309952177

11 Bản Dong Tong Ông Chăn Tha Von Trưởng bản Bản Dong Tong - H. Lao Ngam 0304422711

12 Bản Nong Ta Cay Ông Sai Khăm Keobunsy Trưởng bản Bản Nong Ta Cay - H. Lao Ngam 0309917966

13 Bản Nhan Bun Phêng ÙnLaVông Trưởng bản Bản Nhan - H. Lao Ngam 0309312350

14 Bản Ta Beng Ông Nhan Trưởng bản Bản Ta Beng - H. Lao Ngam 0309106514

15 Bản Sa Vang Ông Én Trưởng bản Bản Sa Vang - H. Lao Ngam 02099681608

16 Ban Nong Don Ông Côm Ma Ly Trưởng bản Bản Nong Don - H. Lao Ngam 02095530506

17 Bản Na Xe Ông Chiêm Trưởng bản Bản Na Xe - H. Lao Ngam 0304651021

18 Bản Na Om Ông Tà Trưởng bản Bản Na Om - H. Lao Ngam 0309543883

19 Bản Vang Kha Nan Ông Sống Trưởng bản Bản Vang Kha Nan - H. Lao Ngam 02095730634

20 Bản Song Hong Noi Ông Lọt Trưởng bản Bản Song Hong Noi - H. Lao Ngam 0309590610

21 Bản Song Hong Nhay Ông Tồn Trưởng bản Bản Song Hong Nhay - H. Lao Ngam 02094419958

22 Bản Nong Lau Ông Bang Trưởng bản Bản Nong Lau - H. Lao Ngam 0305589241

23 Bản Ka Tuot Ông Sai Sa Mỏn Phó bản Kà Tuột -Lào Ngam - Salavan 02091820239

24 …


